Biểu kèm theo Công văn số          /BGDĐT-KHCNMT ngày     tháng     năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ: ........................................                                                                                Phụ lục 1
Biểu TK1-8
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN 
NĂM 2019 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ 05 NĂM 2016-2020

	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Kết quả đạt được

(số lượng)

	
	
	
	Năm 2019
	6 tháng đầu năm 2020
	05 năm 2016-2020

	I
	Số nhiệm vụ KH&CN được triển khai
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực tự nhiên
	N.vụ
	
	
	

	2
	Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ
	N.vụ
	
	
	

	3
	Lĩnh vực nông nghiệp
	N.vụ
	
	
	

	4
	Lĩnh vực y, dược
	N.vụ
	
	
	

	5
	Lĩnh vực xã hội
	N.vụ
	
	
	

	6
	Lĩnh vực nhân văn
	N.vụ
	
	
	

	II
	Công tác đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Thẩm định/có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
	DA
	
	
	

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	HĐ
	
	
	

	3
	Giám định công nghệ
	CN
	
	
	

	III
	Công tác phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Số nguồn phóng xạ kín
	
	
	
	

	-
	Số nguồn phóng xạ được lắp đặt mới
	Nguồn
	
	
	

	-
	Số nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
	Nguồn
	
	
	

	2
	Số thiết bị bức xạ được lắp đặt mới
	
	
	
	

	-
	Trong lĩnh vực Y tế
	Thiết bị
	
	
	

	-
	Trong lĩnh vực Công nghiệp
	Thiết bị
	
	
	

	-
	Trong An ninh hải quan
	Thiết bị
	
	
	

	3
	Lượng đồng vị, dược chất phóng xạ được sử dụng trong Y tế
	Curie

(Ci)
	
	
	

	4
	Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ
	Dự án
	
	
	

	5
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ
	Hợp đồng
	
	
	

	6
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	Cơ sở
	
	
	

	7
	Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ
	Giấy phép
	
	
	

	IV
	Công tác Sở hữu trí tuệ
	
	
	
	

	1
	Số hồ sơ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	Hồ sơ
	
	
	

	2
	Số đơn nộp đăng ký
	Đơn
	
	
	

	3
	Số văn bằng được cấp
	Văn bằng
	
	
	

	4
	Số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Vụ
	
	
	

	5
	Số các dự án phát triển tài sản trí tuệ được hỗ trợ
	DA
	
	
	

	6
	Số sáng kiến, cải tiến được công nhận
	SK
	
	
	

	V
	Công tác thông tin và thống kê KH&CN
	
	
	
	

	1
	Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến, ...)
	Tài liệu/biểu ghi/CSDL
	
	
	

	2
	Ấn phẩm thông tin đã phát hành
	Ấn phẩm, phút
	
	
	

	2.1
	Tạp chí/bản tin KH&CN
	Tạp chí/bản tin
	
	
	

	2.2
	Phóng sự trên đài truyền hình
	Buổi phát
	
	
	

	3
	Xây dựng CSDL (CSDL mới, cập nhập biểu ghi trong CSDL, số hóa tài liệu đưa vào CSDL, ...)
	CSDL/biểu ghi/trang tài liệu
	
	
	

	4
	Thông tin về nhiệm vụ KH&CN
	
	
	
	

	4.1
	Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
	N.vụ
	
	
	

	4.2
	Nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả thực hiện
	N.vụ
	
	
	

	4.3
	Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng
	N.vụ
	
	
	

	5
	Thống kê KH&CN
	
	
	
	

	5.1
	Số cuộc điều tra/ số phiếu thu được tương ứng
	Số cuộc/số phiếu
	
	
	

	5.2
	Báo cáo thống kê cơ sở
	Báo cáo
	
	
	

	5.3
	Báo cáo thống kê tổng hợp 
	Báo cáo
	
	
	

	6
	Kết quả khác (nếu nổi trội)
	
	
	
	

	VI
	Công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Số phương tiện đo được kiểm định
	Phương tiện
	
	
	

	2
	Số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng
	Tiêu chuẩn
	
	
	

	3
	Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng
	Quy chuẩn
	
	
	

	4
	Đã công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015
	
	
	
	

	5
	Số cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Cuộc
	
	
	

	6
	Số mẫu được thử nghiệm và thông báo kết quả
	Mẫu
	
	
	

	VII
	Công tác thanh tra (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Số cuộc thanh tra
	Cuộc
	
	
	

	2
	Số lượt đơn vị thanh tra
	Đơn vị
	
	
	

	3
	Số vụ vi phạm phát hiện xử lý (nếu có)
	Vụ
	
	
	

	4
	Số tiền xử phạt (nếu có)
	Trđ
	
	
	

	VIII
	Hoạt động đổi mới công nghệ (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Số nhiệm vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp do các bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc TW phê duyệt
	N.vụ
	
	
	

	2
	Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ

	Doanh nghiệp
	
	
	

	3
	Số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm
	Doanh nghiệp
	
	
	

	4
	Số công nghệ được chuyển giao, đưa vào ứng dụng
	Công nghệ
	
	
	

	5
	Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện
	HĐ
	
	
	

	6
	Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ
	Tr.đ
	
	
	

	IX
	Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
	
	
	
	

	1
	Bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	
	
	

	2
	Thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	
	
	

	3
	Kéo dài thời gian công tác
	Người
	
	
	

	4
	Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành
	Người
	
	
	

	5
	Trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng
	Người
	
	
	

	6
	Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng
	Người
	
	
	

	X
	Công tác hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ và hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN
	Doanh nghiệp
	
	
	

	2
	Thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	Cơ sở
	
	
	

	3
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	Đối tượng
	
	
	

	4
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN
	Đối tượng
	
	
	

	5
	Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	Đơn vị
	
	
	

	XI
	Công tác phát triển thị trường KH&CN
	
	
	
	

	1
	Giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường
	Tr.đ
	
	
	

	2
	Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trên giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN
	%
	
	
	

	XII
	Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia 
	
	
	
	

	1
	Số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hình thành (doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới)
	Doanh nghiệp
	
	
	

	2
	Số lượng dự án khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ
	Dự án
	
	
	

	3
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ
	Doanh nghiệp
	
	
	

	4
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia gọi vốn được từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập/tổng giá trị
	Doanh nghiệp/ tổng giá trị 
	
	
	

	5
	Số lượng các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST
	Tổ chức
	
	
	

	6
	Hoạt động hỗ trợ khác
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